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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
3/3
	S
	1
	TOÁN
	116
	Luyện tập 
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	162
	Chuyện bên cửa sổ.
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	163
	
	 
	

	
	
	4
	HĐTN
	70
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.
	 
	 Loa, máy

	
	C
	5
	TIN
	24
	Bài 11. Bài trình chiếu của em (T1)
	 
	Phòng máy 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	 TV(BT)
	
	Luyện tập
	 
	 

	
Ba 
4/3
	S
	1
	TOÁN
	117
	Nhân số có bốn chữ số với số có 1 chữ số
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	GDTC
	47
	Bài tập di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay. (Tiết 1)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	164
	Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	4
	CN
	24
	Bài học STEM: Sáng tạo đồ dùng học tập(T1)
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	71
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Ăn uống ngoài hàng quán
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TA
	93
	Unit 8: My town Lesson 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	 

	
Tư 
5/3
	S
	1
	TV
	165
	Tay trái và tay phải.
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	166
	
	 
	 

	
	
	3
	TOÁN
	118
	Luyện tập(T1)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	4
	TNXH
	47
	Cơ quan tuần hoàn (T1)
	TC
	MT,TV

	
	C
	5
	ÂN
	24
	Ôn tập bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 
Nghe nhạc: Ước mơ hồng
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	6
	TA
	94
	Unit 8: My town Lesson 1: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	7
	ĐĐ
	24
	Bài 7: Khám phá bản thân (T3)
	 
	 

	
Năm 
6/3
	S
	1
	TOÁN
	119
	Luyện tập(T2)
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	GDTC
	48
	Bài tập di chuyển tung- bắt bóng bằng hai tay. (Tiết 2)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	3
	TV
	167
	Luyện tập: Dấu ngoặc kép; Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	24
	Chân dung người thân trong gia đình (T3)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	
	
	
	 
	 

	
	
	6
	
	
	
	 
	 

	
	
	7
	
	
	
	 
	 

	Sáu 
7/3
	S
	1
	TOÁN
	120
	Chia số có bốn chữ số cho số có 1chữ số(T1)
	
	

	
	
	2
	TV
	168
	Luyện tập: Viết đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe.   
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	72
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:Cẩm nang ăn uống an toàn.
	
	

	
	
	4
	TA
	95
	Unit 8: My town Lesson 2: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	C
	5
	TA
	96
	Unit 8: My town Lesson 2: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TNXH
	48
	Cơ quan tuần hoàn (T2)
	 
	 Tranh, video

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luỵện tập
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